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Đề 1

Câu 1: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ảnh hưởng như thế nào đến địa hình nước ta? (3điểm)
Câu 2: Trình bày những mặt mạnh và hạn chế của nguồn lao động nước ta? (3điểm)
Câu 3: ( 4điểm) Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG LÚA Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1980 – 2008

 ( Đơn vị: triệu tấn)
	Năm
	1980
	1985
	1989
	1995
	2000
	2003
	2008

	Sản lượng
	11.6
	15.9
	19.0
	25.0
	32.6
	34.6
	38.7


a) Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tình hình sản lượng lúa nước ta giai đoạn 1980 – 2008 ?
-----------------------------------------------------
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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN ĐỊA LÝ

(Hướng dẫn gồm 02 trang)







I. Hướng dẫn chung:

II. Thang điểm và đáp án:
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(3 điểm)
	Ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến địa hình nước ta

a) Xâm thực mạnh ở miền núi 

- Trên các sườn dốc mất lớp phủ thực vật, bề mặt địa hình bị cắt xẻ, đất bóc mòn, rửa trôi, nhiều nơi trơ sỏi đá.

- Khi mưa lớn xảy ra hiện tượng đất trượt, đá lở

- Ở vùng núi đá vôi hình thành địa hình cacxto với các hang động ngầm, suối cạn, thung lũng khô

- Tại các vùng thềm phù sa cổ, địa hình bị chia cắt thành các đồi thấp xen thung lũng rộng.
b) Bồi tụ nhanh ở đồng bằng 

- Hệ quả của quá trình xâm thực, bào mòn mạnh mẽ bề mặt địa hình ở miền núi là sự bồi tụ, mở mang nhanh chóng các đồng bằng hạ lưu.

- Rìa phía Đông Nam của đồng bằng sông Hồng và phía Tây Nam đồng bằng sông Cửu Long, hằng năm lấn ra biển từ vài chục mét đến gần trăm mét
	2 điểm

( mỗi ý 0,5đ )
1điểm

 ( mỗi ý 0,5 đ)

	2

( 3 điểm )
	a) Mặt mạnh

- Nguồn lao động dồi dào ( 2005, số lao động hoạt động kinh tế là 42,53 triệu người, chiếm 51,2% dân số). Mối năm tăng thêm hơn 1 triệu người.

- Người lao động cần cù, sáng tạo, có kinh nghiệm trong sản xuất phong phú gắn với truyền thống dân tộc.

- Chất lượng lao động đang ngày càng được nâng cao. Số lao động có chuyên môn kĩ thuật chiếm 25% tổng số lao động.
b) Hạn chế

· Lực lượng lao động có trình độ còn mỏng, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân kĩ thuật lành nghề còn thiếu.

Năm 2005, lao động chưa qua đào tạo là 75%, chỉ có 5,3% lao động có trình độ cao đẳng, đại học
	2 điểm

1điểm


	3

(4 điểm)
	a) Vẽ biểu đồ 

· Yêu cầu

+ Vẽ đúng dạng biểu đồ: cột

+ Vẽ đủ các năm, chính xác, đẹp, có tên biểu đồ, số liệu

( thiếu 1 trong số các yếu tố trừ 0,5 điểm)
	3 điểm

1 điểm
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Đề 2

Câu 1: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ảnh hưởng biểu hiện qua đặc điểm sông ngòi nước ta như thế nào?
Câu 2: Phân biệt một số nét khác nhau cơ bản giữa nông nghiệp cổ truyền và nông nghiệp hàng hóa?

Câu 3: Cho bảng số liệu
CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

 ( Đơn vị: %)

	Ngành
	1990
	2008

	Trồng trọt
	79,3
	71,5

	Chăn nuôi
	17,9
	27

	Dịch vụ nông nghiệp
	2,8
	1,5


a) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu sản xuất nông nghiệp năm 1990 và 2008?
b) Nhận xét ?

-----------------------------------------------------
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Câu 1: ( 3 điểm )
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(3 điểm)
	a) Mạng lưới sông ngòi dày đặc

- Có 2360 con sông chiều dài trên 10km. Dọc bờ biển, trung bình 20km có một cửa sông.
b) Sông ngòi nhiều nước, giàu phù sa

- Sông ngòi nước ta có lượng nước lớn, tổng lượng nước 839 tỉ m3/năm ( 60% lượng nước từ phần lưu vực ngoài lãnh thổ).

- Tổng lượng phù sa hằng năm khoảng 200 triệu tấn
c) Chế độ nước theo mùa

- Nhịp điệu dòng chảy của sông ngòi nước ta theo sát nhịp điệu mùa. Mùa lũ tương ứng với mùa mưa, mùa cạn tương ứng với mùa khô. Chế độ mưa thất thường làm chế độ dòng chảy của sông cũng diễn biến thất thường
	1 điểm

1 điểm

1 điểm

	2

(3 điểm)
	Nền nông nghiệp cổ truyền

Nền nông nghiệp hàng hóa

Mục đích

Tự cấp, tự túc.

Người nông dân quan tâm nhiều đến thị trường, đến năng suất lao động, lợi nhuận.

Quy mô

Nhỏ

Lớn.

Trang thiết bị

Công cụ thủ công

Sử dụng nhiều máy móc hiện đại.

Hướng chuyên môn hóa

Sản xuất nhỏ, manh mún, đa canh

Sản xuất hàng hóa, chuyên môn hóa.

Liên kết nông - công nghiệp.

Hiệu quả

Năng suất lao động thấp

Năng suất lao động cao.

Phân bố

Những vùng có điều kiện sản xuất nông nghiệp còn khó khăn.

Những vùng có truyền thống sản xuất hàng hóa, thuận lợi về giao thông, gần các thành phố.


	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	3

(4 điểm)
	a) Vẽ biểu đồ
- Yêu cầu

+ Vẽ đúng dạng biểu đồ: tròn

+ Vẽ đủ các năm, chính xác, đẹp, có tên biểu đồ, số liệu, ghi chú

( thiếu 1 trong số các yếu tố trừ 0,5 điểm)

c) Nhận xét 

- Cơ cấu giá trị sản xuất NN có sự thay đổi theo hướng giảm dần tỉ trọng ngành trồng trọt, tăng dần tỉ trọng ngành chăn nuôi ( số liệu minh họa)

- Tuy nhiên ngành trồng trọt vẫn chiếm tỉ trong chủ yếu trong cơ cấu NN 

( Nông nghiệp nước ta còn kém phát triển.
	2 điểm

1 điểm

1 điểm



---------------- HẾT ------------------

